
TC CĐ ĐH

1 Nguyễn Thị Hiền 16/06/1971 x Hiệu trưởng Chỉ đạo chung 2

2 Nguyễn Thị Phương Thanh 05/05/1985 x Phó HT Chỉ đạo CM 4

3 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12/09/1993 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 1A1 3 20

4 Lưu Thị Hồng Dung 26/06/1989 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 1A2 3 20

5 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10/12/1988 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 1A3, TPCM 5 19

6 Nguyễn Thị Duyên 03/02/1987 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 1A4, TT tổ 1 6 17

7 Trần Thị Huyền 20/07/1988 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 2B1 6 17

8 Phạm Thị Thu Huyền 28/10/1989 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 2B2, TTND 5 18

9 Phan Thị Thu Hà 06/02/1989 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 2B3, UVBCHCĐ 5 18

10 Nguyễn Thị Hải Ninh 18/01/1974 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp B4 3 20

11 Nguyễn Thu Thủy 28/09/1988 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3C1, con dưới 1T 7 16

12 Mai Thị Kim Tuyến 21/11/1988 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3C2 3 20
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13 Phạm Thị Thu Thanh 02/05/1977 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3C3 3 20

14 Bùi Thị Trang 26/04/1987 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 3C4 3 20

15 Phạm Thị Nhàn 18/10/1996 x Giáo viên Chủ nhiệm 4D1 3 20

16 Nguyễn Thị Hậu 27/03/1975 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4D2 3 20

17 Đỗ Thị Hồng Nhung 19/01/1996 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4D3 3 20

18 Nguyễn Thị Hương Lan 08/06/1972 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 4D4, TT tổ 4,5 6 17

19 Vũ Thị Loan 03/10/1984 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5E1 3 20

20 Phạm Thị Hương 07/08/1980 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5E2, TP tổ 4,5 4 19

21 Bùi Bích Ngọc 20/11/1989 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5E3 3 20

22 Nguyễn Thị Hoa 10/08/1989 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5E4, Thư ký HĐ 5 18

23 Nguyễn Thị Liên 31/05/1984 x Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5E5, PCTCĐ 7 16

24 Nguyễn Thị Thanh Lương 07/12/1978 x Giáo viên Dạy Mỹ thuật, Nghệ thuật, GDTC 23

25 Nguyễn Thị Hường 07/07/1978 x Giáo viên Dạy Tiếng Anh 23

26 Dương Thị Bưởi 20/01/1976 x Giáo viên Dạy Tiếng Anh 23

27 Nguyễn Thị Khanh 04/05/1991 x Giáo viên GV dạy buổi 2 23

28 Hà Thị Ngọc 05/11/1985 x Giáo viên Dạy Mỹ thuật, TPTĐ 15 8



29 Nguyễn Thị Hương 01/08/1981 x Giáo viên Dạy Âm nhạc, HĐTN 23

30 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/12/1996 x Giáo viên GV Tin học Nghỉ thai sản

31 Đoàn Huyền Trang 29/04/1989 x Giáo viên GV dạy thay 23

32 Nguyễn Thị Yên 20/05/1980 x Giáo viên GV dạy thay 23

33 Đặng Thị Phượng 02/08/1991 x Giáo viên GV dạy thay 23

34 Nguyễn Thị Hương 12/07/1970 x Nhân viên Y tế -Thủ quỹ NV

35 Nguyễn Thị Huế 14/09/1986 x Nhân viên Thư viện NV

36 Đào Thị Thường 20/11/1979 x Nhân viên Kế toán+ văn thư NV

37 Trần Thị Hiền 11/11/1990 x GVHĐ Dạy tin học 18

Nguyễn Thị Hiền
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